	UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH MIỆN

Tr­êng mÇm non lª hång
--------(((--------

Dù kiÕn KÕ ho¹ch gi¸o dôc NHÓM trÎ 24 - 36 th¸ng 

NHÓM: NHÀ TRẺ C
N¨m häc: 2024 - 2025


Dù kiÕn KÕ ho¹ch CHỦ ĐỀ NHÁNH NHÓM trÎ 24 – 36 th¸ng

Tr­êng mÇm non lª hång

N¨m häc 2024 - 2025
	stt
	tªn chñ ®Ò
	chñ ®Ò nh¸nh
	TUẦN
	THÁNG

	1
	Bé và các bạn
	- Các bạn của bé

- Bé yêu cơ thể
- Bé biết nhiều thứ
	Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3
	9

	2
	Đồ dùng, đồ chơi bé thích
	- Đồ dùng cá nhân của bé

- Đồ chơi bé thích

- Đồ chơi xếp hình
- Đồ chơi chuyển động
	Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6 
Tuần 7
	9 + 10

	3
	Gia đình thân yêu của bé
	- Bé yêu ai nhất

- Đồ dùng để ăn

- Đồ dùng để uống

- §å dïng trong gia ®×nh.
	Tuần 8
Tuần 9
  Tuần 10 
Tuần 11
	10 + 11

	4
	Các cô, bác trong nhóm trẻ
	- Cô giáo của bé.

- Công việc của các cô trong nhóm trẻ.
- Nhóm trẻ của bé
	Tuần 12
Tuần 13 
Tuần 14
	11+12

	5
	Những con vật đáng yêu


	- Con vật 2 chân bé thích

- Con vật 4 chân bé thích

- Một số con vật dưới nước

- Một số con vật trong rừng
	Tuần 15
Tuần 16
Tuần 17 
Tuần 18


	12 + 1

	6
	Tết và mùa xuân
	- Bé đi chúc Tết 
- Các loại bánh ngày Tết.
- Mùa xuân của bé.
	Tuần 19

Tuần 20

Tuần  21
	1 + 2

	7
	 Cây và những bông hoa đẹp
	- Bé yêu cây xanh

- Bé với một số loại hoa - quả

- Bé với một số loại rau
	Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24
	1 + 2

	8
	Bé với phương tiện giao thông
	- Phương tiện giao thông đường bộ

- Phương tiện giao thông đường thủy

- Phương tiện giao thông đường sắt

- Phương tiện giao thông đường hàng không
	Tuần 25
Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28
	3

	9
	Mùa hè đến rồi
	- Thời tiết mùa hè

- Trang phục mùa hè.
-  Một số hoạt động trong mùa hè

- Mùa hè của bé
	Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31
         Tuần 32
	4

	10
	Bé lên mẫu giáo
	- Bé lên lớp mẫu giáo 3 tuổi. 

- Đồ dùng của bé ở nhóm lớp 3 tuổi

- Các hoạt động của bé ở nhóm lớp 3 tuổi
	Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35
	5


	
	
	- Ôn
	Tuần 36
	


                                                                                            Lª Hång, ngµy     th¸ng 8 n¨m 2024
                 Ban giám hiệu                                                                                                               Người lập
                    Phan Thị Doan                                                                                               Vũ Thị Thanh Hoa       

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÓM TRẺ 24 - 36 THÁNG
CHñ §Ò I: BÉ VÀ CÁC BẠN
Thời gian thực hiện: 3 tuần (Từ ngày 09/9 đến ngày 27/9/2024)
	Thứ
	   Tuần 

M«n
	Tuần 1: Từ 09 - 13/09/2024
Các bạn của bé


	Tuần 2: Từ 16 - 20/09/2024
Bé yêu cơ thể

	TuÇn 3: Từ 23 - 27/09/2024
Bé biết nhiều thứ


	2
	TDVĐ
	Tung bóng bằng 2 tay
	Đi theo hướng thẳng

	Bò theo hướng thẳng

	3
	NB


	C¸c b¹n của bé
	STEAM: Một số bộ phận trên cơ thể
	Nhận biết màu đỏ

	4
	GDÂN


	- DH:  Búp bê

+ TC:  Nghe âm thanh của hai dụng cụ ©m nh¹c
	- DH: Lời chào buổi sáng.

+  Nghe hát: Cô giáo
	- DVĐ: Nu na nu nống

+ Nghe h¸t: Trường chúng cháu là trường mầm non

	5
	LQVH


	Thơ: Bạn mới
	Truyện: Đôi bạn nhỏ

	Thơ: Đi dép

	6
	HĐ


	Xâu vòng màu đỏ (Mẫu)
	Làm quen với đất nặn (Mẫu)
	Xếp lớp học (Mẫu)


I. Thể dục buổi sáng:  Tập với cờ
II. Trò chơi vận động: Gieo hạt. trời nắng trời mưa, con bọ dừa

III: Trò chơi d©n gian: Dung d¨ng dung dẻ, bong bóng xà phòng, nu na nu nống, tập tầm vông
IV: Ca dao đồng dao: Chi chi chành chành, tập tầm vông
V: Ngày hội, ngày lễ: Bé vui đến trường; Bé vui hội trăng rằm
CHñ §Ò II:  ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI BÉ THÍCH
Thời gian thực hiện: 4 tuần (Từ ngày 30/9 đến ngày 25/10/2024)
	Thứ
	   TuÇn 

M«n
	Tuần 1:

Từ 30/09 -04/10/2024
Đồ dùng cá nhân của bé
	Tuần 2: 

Từ 07 - 11/10/2024
Đồ chơi bé thích
	Tuần 3:

Từ 14 - 18/10/2024
Đồ chơi xếp hình
	Tuần 4:

Từ 21 - 25/10/2024
Đồ chơi chuyển động

	2
	TDVĐ
	§i trong ®­êng hÑp

	Tung bãng qua d©y


	BËt t¹i chç


	Bò theo đường ngoằn ngoèo


	3
	NB
	Ba lô, đôi dép
	GÊu b«ng, bóp bª
	Đå ch¬i xếp hình

	Đồ chơi chuyển động

	4
	GD AN


	- DH : Đôi dép (TT)

+ TCAN: Nghe âm thanh của hai dụng cụ âm nhạc (KH)
	- DVĐM: Chiếc khăn tay
+ Nghe hát: Bóng tròn to
	- DH :Qủa bóng (TT)
+ Nghe hát: Đu quay
	Biểu diễn theo chủ đề

	5
	LQVH
	Truyện: Thỏ ngoan


	Thơ: Khăn nhỏ


	Truyện: Giờ ăn
	Th¬: Dậy sớm

	6
	HĐ
	Steam: Tô màu cái trống lắc 

(Mẫu)


	Di màu chiếc yếm (Mẫu)


	XÕp « t« (Mẫu)
	Tô màu lật đật (Mẫu)


I. Thể dục buổi sáng:  Tay em.
II: Trò chơi vận động: Trời nắng trời mưa, con bọ dừa, chim bay, ô tô và chim sẻ, đuổi bắt.
III: Trò chơi dân gian: Dung dăng dung dẻ, chi chi chành chành, lộn cầu vồng, rồng rắn rồng dê, thả đỉa ba ba,bịt mắt bắt dê.
IV: Ca dao đồng dao: Chú cuội.
V: Ngµy héi ngµy lÔ: Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.
CHñ §Ò III: GIA ĐÌNH THÂN YÊU CỦA BÉ
Thời gian thực hiện: 4 tuần (Từ ngày 28/10 đến ngày 22/11/2024)
	Thứ
	TuÇn

M«n
	Tuần 1: 
Từ 28/10 - 01/11/2024
Bé yêu ai nhất
	Tuần 2: 
Từ 04 - 08/11/2024
Đồ dùng để ăn
	Tuần 3: 
Từ 11- 15/11/2024
Đồ dùng để uống
	Tuần 4: 
Từ 18 - 22/11/2024
Đồ dùng trong gia đình

	2
	TDVĐ
	Đi có mang vật trên tay
	Ném bóng về phía trước

	Ch¹y theo h­íng th¼ng
	Bò trong đường hẹp

	3
	NB
	Bố, mẹ anh (chị ) của bé


	STEAM: Nhận biết màu xanh.
	Nhận biết màu vàng.
	Cái bát, cái thìa.

	4
	GDÂN
	- DH: MÑ yªu kh«ng nµo

+ TC : Nghe âm thanh đoán tên dụng cụ âm nhạc
	- DVĐ: Ch¸u yªu bµ

+ Nghe hát: Cho con.
	 - DH: C¶ nhµ th­¬ng nhau.
+ Nghe hát: Bàn tay mẹ
	Biểu diễn theo chủ đề

	5
	LQVH
	Truyện: Vịt con lông vàng
	Thơ: Yêu mẹ

	Truyện: Thỏ con không vâng lời
	Thơ: Cháu chào ông ạ 

	6
	HĐ
	Tô màu đường về nhà
( Mẫu)

	Tô màu chiếc áo của mẹ ( Mẫu)
	Tô màu chiếc cốc (Mẫu)
	Xếp ngôi nhà và đường đi.


I. Thể dục buổi sáng:  Chú gà trống.
II. Trò chơi vận động :Mèo và chim sẻ, trời nắng trời mưa, bọ dừa, ô tô và chim sẻ, gà vào vườn rau, cáo và gà con, chim bay.
III: Trß ch¬i dân gian: Nu na nu nống, Dung d¨ng dung dÎ, chi chi chành chành, thả đỉa ba ba, kéo cưa lừa xẻ, con rùa.
IV: Ca dao, đồng dao: Bà còng, công cha như núi thái sơn
V: Ngày hội, ngày lễ: Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
CHñ §Ò IV: CÁC CÔ, BÁC TRONG NHÓM TRẺ
Thời gian thực hiện: 3 tuần (Từ ngày 25/11 đến ngày 13/12/2024)
	Thứ
	TuÇn

M«n
	Tuần 1: Tõ 25- 29/11/2024
Cô giáo thân yêu của bé
	Tuần 2: Từ 02- 06/12/2024
Công việc của các cô trong nhóm trẻ
	Tuần 3: Từ 09 - 13/12/2024
  Nhóm trẻ của bé

	2
	TDVĐ
	Nhún bật về phía trước

	Bò thẳng hướng có mang vật trên lưng 
	Đi theo đường ngoằn ngoèo

	3
	NB
	Nhận biết cô giáo của bé

	STEAM: Nhận biết công việc của cô giáo 
	Nhận biết nhóm trẻ của bé

	4
	GDÂN
	- DH: Cô và mẹ
+ Nghe âm thanh đoán tên dụng cụ âm nhạc.

	- VĐTN: Chim mẹ chim con
+ Nghe hát: Cô giáo miền xuôi
	Biểu diễn theo chủ đề

	5
	LQVH
	Thơ: Giờ ăn
	TruyÖn: Em bé dũng cảm
	Th¬: Em đi nhà trẻ

	6
	HĐ
	Vẽ hoa tặng cô giáo (Mẫu)
	Tô màu cái xô ( Mẫu)
	Nặn quả bóng (Mẫu)



I. Thể dục buổi sáng: Tập với gậy.
II. Trò chơi vận động: Mèo và chim sẻ, thỏ con tập nhảy, ô tô và chim sẻ, trời nắng trời mưa, gà vào vườn rau…

III: Trò chơi dân gian: Nu na nu nống, Dung dăng dung dẻ, lộn cầu vồng, nu na nu nống, kéo cưa lùa xẻ…
IV. Ca dao đồng dao: Con gà cục tác
CHñ §Ò V: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU
Thời gian thực hiện: 4 tuần: (Từ ngày 16/12/2024 đến ngày 10/01/2025)
	
Thứ
	Tuần
Môn
	Tuần 1: 
Từ 16 - 20/12/2024
Con vật 2 chân bé thích
	Tuần 2: 
Từ 23 - 27/12/2024
Con vật 4 chân bé thích
	Tuần 3: 
Từ 30/12- 03/01/2025
Một số con vật sống dưới nước
	Tuần 4 : 

Từ 06- 10/01/2025
Một số con vật sống trong rừng

	2
	TDVĐ
	 Bước lên xuống bậc có vịn.

	Ném xa bằng 1 tay

	 Bò trong đường hẹp có mang vật trên lưng
	BËt xa bằng 2 chân


	3
	NB
	Con gà trống, con vịt

	 STEAM: Con chó, con mèo

	Con cá, con tôm.
	Con voi, con khỉ


	4
	GDAN
	- DVĐ: Con gà trống.
+ Nghe hát: Gà gáy

	- DH: Gà trống mèo con và cún con
+ TC: Tai ai tinh
	Tết dương lịch

	Biểu diễn theo chủ đề

	5
	LQVH
	Thơ: Gà gáy

	Truyện: Quả trứng
	Thơ: Con cá vàng

	Truyện: Con cáo

	6
	H§
	STEAM: Xâu vòng con vật.
	Nặn con giun (Mẫu)
	Tô màu con cá heo (Mẫu)
	T« mµu con vẹt (Mẫu) 


I. Thể dục buổi sáng:  Thá con.
II. Trò chơi vận động: Mèo và chim sẻ, gieo hạt, trời nắng trời mưa, ô tô và chim sẻ, cáo và gà, gà trong vườn rau…

III: Trò chơi dân gian: Nu na nu nống, chi chi chành chành, lộn cầu vồng, dung dăng dung dẻ…
IV: Ca dao ®ång dao: Nhong nhong nhong, Con công.
V: Ngày hội, ngày lễ: Ngày 22/12 ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam; Ngày Tết dương lịch
CHñ §Ò VI: TẾT VÀ MÙA XUÂN
Thời gian thực hiện: 3 tuần (Từ ngày 13/01 đến ngày 07/02/2025)

	Thứ
	TuÇn

M«n
	Tuần 1: 

Từ 13 - 17/01/2025
Bé đi chúc Tết 
	Tuần 2: 

Từ 20 - 24/01/2025
 Các loại bánh ngày Tết
	Tuần 4
Từ 03/02- 07/02/2025
Mùa xuân của bé

	2
	TDVĐ
	Ném vào đích xa 1- 1,2m
	Bò qua vật cản
	Bước lên xuống bậc cao 15 cm

	3
	NB
	STEAM: Hoa đào, hoa cúc


	Bánh chưng, bánh dày
	STEAM: Hình vuông - hình tròn

	4
	GDÂN
	DVĐ: Sắp đến Tết rồi
+ Nghe hát: Mùa xuân ơi
	- DH: Bé và hoa

+ Nghe âm thanh đoán tên dụng cụ âm nhạc
	Biểu diễn theo chñ ®Ò

	5
	LQVH
	Thơ : Cây đào
	Truyện: Mùa xuân đã về
	Thơ: Mưa xuân

	6
	HĐ
	Tô màu bánh chưng

( Mẫu)
	Nặn chiếc bánh (Mẫu)


	Vẽ mưa mùa xuân (Mẫu)


I. Thể dục buổi sáng:  Chiếc đồng hồ
II. Trò chơi:

+  Trò chơi vận động: Ô tô và chim sẻ, ném bóng, trời nắng trời mưa, gieo hạt, mèo và chim sẻ, gà vào vườn rau…

+ Trò chơi dân gian: Dung d¨ng dung dÎ, nu na nu nống, kéo cưa lừa xẻ, tập tầm vông, chi chi chành chành…
III: Ca dao ®ång dao: Đồng dao: Bé đi chúc Tết.
IV: Ngµy héi ngµy lÔ: TÕt nguyªn ®¸n.

CHñ §Ò VII: CÂY VÀ NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP
Thời gian thực hiện: 3 tuần (Từ ngày 10 đến ngày 28/02/2025)

	Thứ
	TuÇn

M«n
	Tuần 1: 

Từ 10 - 14/02/2025
Bé yêu cây xanh
	Tuần 2:

Từ 17 - 21/02/2025
Bé với một số loại hoa - quả
	Tuần 3:

Từ 24 - 28/02/2025
Bé với một số loại rau

	2
	TDVĐ
	Đi theo hiệu lệnh

	Trườn qua vật cản 
	§i b­íc vµo c¸c «



	3
	NB
	Bày quả to vào đĩa to, quả nhỏ vào đĩa nhỏ
	STEAM: Quả cam, quả chuối 
	Rau bắp cải, củ su hào

	4
	GDAN
	- DVĐ: Bắp cải xanh.

+ Nghe hát: Lý cây xanh.
	- DH: Màu hoa

+ Nghe hát: Hoa trong vườn.
	Biểu diễn theo chủ đề

	5
	LQVH
	Truyện: Cây táo
	Thơ: Hoa nở


	Truyện: Nhổ củ cải

	6
	H§
	Dán lá cho cành hoa (Mẫu).
	Tô màu quả táo (Mẫu).
	Tô màu củ cà rốt( Mẫu)


I. Thể dục buổi sáng: Tập với quả.
II. Trò chơi vận động:Trời nắng trời mưa, Bắt bướm, Gà vào vườn rau, gieo hạt, mèo và chim sẻ…
III: Trò chơi dân gian: Chi chi chành chànhNu na nu nống, lộn cầu vồng, tập tầm vông, kéo cư lừa xẻ…

IV: Ca dao ®ång dao: Na non xanh, Hoa sen.
CHñ §Ò VIII: BÉ VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
Thời gian thực hiện: 4 tuần (Từ ngày 03/03 đến ngày 28/03/2025)

	Thứ
	Tuần
M«n
	Tuần 1: 
Từ 03/03 -07/03/2025
Bé với PTGT đường bộ
	Tuần 2:  
Từ 10 - 14/03/2025
Bé với PTGT đường thủy
	Tuần 3:
Từ 17 - 21/03/2025
Bé với PTGT đường sắt
	Tuần 4: 
Từ 24 - 28/03/2025 

Bé với PTGT đường hàng không

	2
	TDVĐ
	Đi kết hợp với chạy
	Tung bắt bóng với cô ở khoảng cách 1m

	Bật qua vạch kẻ

	Bò chui qua cổng

	3
	NB

	STEAM: Xe ®¹p, xe m¸y


	Tàu thủy, thuyền buồm
	Tàu hỏa
	Nhận biết phía trên, phía dưới của bé.

	4
	  GDÂN
	- DH: Em tập lái ô tô
+ Nghe hát: Đường em đi
	- DH: Lái ô tô
+ T/c: Tai ai tinh
	-DV§: Đoàn tàu nhỏ xíu
+ Nghe hát: Em đi qua ngã tư đường phố
	Biểu diễn theo chủ đề

	5
	LQVH
	Th¬:  Xe ®¹p
	Truyện: Vì sao thỏ cụt đuôi
	Thơ: Con tàu
	Thơ: Bé và mẹ

	6
	H§
	Tô màu ô tô (mẫu)

	Tô màu mũ bảo hiểm

(Mẫu)
	Xếp tàu hỏa (Mẫu)
	STEAM: Nặn bánh xe
( Mẫu)  


I. Thể dục buổi sáng:  Đoàn tàu nhỏ xíu
II. Trò chơi:

 + Trò chơi vận động: Chim sẻ và « tô, gà vào vườn rau, mèo và chim sẻ, bánh xe quay
 + Trò chơi dân gian:Chi chi chành chành, dung dăng dung dẻ, kéo cưa lừa xẻ, bong bóng xà phòng, con bọ dừa, con muỗi, nua na nu nống
III: Ca dao ®ång dao: Bà còng đi chợ trời mưa.
IV: Ngày hội, ngày lễ: Ngày quốc tế phụ nữ 8/3.

CHñ §Ò IX: MÙA HÈ ĐẾN RỒI
Thời gian thực hiện: 4 tuần (Từ ngày 31/03 đến ngày 25/04/2025)
	Thứ
	Tuần

M«n
	Tuần 1:

Từ 31/03 - 04/4/2025
Thời tiết mùa hè
	Tuần 2:

Từ 07- 11/4/2025
Trang phục mùa hè

	Tuần 3:

Từ 14 – 18/4/2025
Một số hoạt động trong mùa hè
	Tuần 4: 
Từ 21 – 25/4/2025
Mùa hè của bé

	2
	TDVĐ
	Chạy đổi hướng

	Nghỉ 10/03
	Bật qua các vòng
	Đá bóng về phía trước

	3
	NB
	Bé yêu mùa hè
	STEAM: Nhận biết trang phục mùa hè
	Một số hoạt động trong mùa hè
	Nhận biết phía trước, phía sau của bé.

	4
	GDÂN
	DH : Nắng sớm

TC: Đoán tên bạn hát.
	Dạy VĐTN: Mùa hè đến.

Nghe hát: Mây và gió
	DH: Trời nắng trời mưa.
Trò chơi: Tai ai tinh.
	Biểu diễn theo chủ đề

	5
	LQVH
	Th¬: Đi nắng

	Truyện: Chiếc ô của thỏ trắng
	Thơ: Nước
	Truyện: Cóc gọi trời mưa

	6
	HĐ
	NÆn ông mặt trời

( Mẫu)
	Tô màu chiếc ô

(Mẫu)
	Tô màu quả bóng (Mẫu)
	Vẽ các tia nắng 

(Mẫu)


I. Thể dục buổi sáng:  Tập với bông nơ

II. Trò chơi:

+ Trò chơi vận động: Ôtô và chim sẻ, trời nắng trời mưa, gà trong vườn rau, mèo và chim sẻ, bóng tròn to…

 + Trò chơi dân gian: Chi chi chành chành, nu na nu nống, kéo cưa lừa xẻ, con muỗi, tập tầm vông…
 III:  Ca dao ®ång dao: 
IV: Ngµy hội, ngµy lÔ: Ngày giỗ tổ Hùng Vương
CHñ §Ò X: BÉ LÊN MẪU GIÁO 3 TUỔI
Thời gian thực hiện: 4 tuần (Từ ngày 28/04 đến ngày 23/05/2025)

	
Thứ
	Tuần

Môn
	Tuần 1:

Từ 28/04 - 02/05/2025
Bé lên mẫu giáo 3 tuổi
	Tuần 2:

Từ 05 - 09/05/2024

Đồ dùng của bé ở lớp 

3 tuổi
	Tuần 3: 

Từ 12 - 16/05/2024

Các hoạt động của bé ở lớp 3 tuổi
	Tuần 4: 

Từ 19 - 23/05/2025
Ôn

	2
	TDVĐ
	Đứng co 1 chân 
	Trườn chui qua cổng
	Đi bước qua gậy kê cao
	Ôn: 

	3
	NB
	Nhận biết cô giáo lớp 3 tuổi
	STEAM: Nhận biết đồ dùng của lớp 3 tuổi
	Nhận biết một và nhiều.


	Ôn: 

	4
	GDÂN
	Nghỉ 30/4


	DVĐ: Cháu đi mẫu giáo.

+ Nghe hát: Ngày đầu tiên đi học
	Biểu diễn theo chủ đề
	Ôn: 


	5
	LQVH
	Nghỉ 01/5


	Thơ: Mẹ và cô

	Truyện: Đôi bạn tốt
	Ôn: 

	6
	HĐ
	STEAM: Xâu vòng hoa tặng bạn 
	Nặn quả bóng (Mẫu)
	Tô màu bánh ga tô (Mẫu)
	


I. Thể dục buổi sáng:  Bài Máy bay.
II. Trò chơi:

+ Trò chơi vận động: Trời nắng trời mưa, mèo và chim sẻ, ô tô và chim sẻ, gà trong vườn rau.

+ Trò chơi dân gian:Con muỗi, nu na nu nống, chi chi chành chành, kéo cưa lừa xẻ, dung dăng dung dẻ, bóng tròn to.

III. Ca dao đồng dao: Cầu vồng, tròi mưa...
IV. Ngày hội này lễ: Ngày 30/4, 01/5, ngày sinh nhật Bác.
                         Ban giám hiệu                                                                                                 Người lập

                         Phan Thị Doan                                                                                             Vũ Thị Hương


